
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc generic phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH 

Căn cứ quyết định số 3465/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Trạch thành Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quảng Bình; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội; 

  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà nhầu; 

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế  quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư 15/2021/TT-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ y tế 

sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công 

lập; Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Bình về việc phê duyệt dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp 

thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng 

Bình; 

Căn cứ thư mời thương thảo hợp đồng và Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng đã ký 

giữa Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và các nhà thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thuốc generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình với các nội 

dung sau: 

1. Tên đơn vị trúng thầu, số lượng mặt hàng trúng thầu, tổng giá trị trúng thầu (VNĐ). 

STT 
Mã định 

danh 
Tên nhà thầu 

Số mặt hàng 

trúng thầu 

Trị giá trúng 

thầu (VNĐ) 

1 vn0101386261 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI MINH DÂN 
08 248.010.300 

2 vn0101400572 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MERAP 
06 568.800.000 

3 vn0101549325 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐỨC ANH 
01 390.000.000 

4 vn0101843461 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HƯNG THÀNH 
01 750.000.000 

5 vn0102159060 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĂN LAM 
01 449.990.000 

6 vn0102195615 
CÔNG TY TNHH  DƯỢC 

PHẨM TÂN AN 
05 44.016.000 
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7 vn0102885697 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VIAN 
04 702.250.000 

8 vn0104089394 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI 
07 366.910.000 

9 vn0104628198 
CÔNG TY CỔ PHẦN AFP 

GIA VŨ 
01 74.600.000 

10 vn0104628582 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 02 694.000.000 

11 vn0106451796 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM 1A VIỆT NAM 
03 3.010.000.000 

12 vn0106568032 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

TIẾN THÀNH 
01 323.400.000 

13 vn0109035096 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM STABLED 
06 62.013.000 

14 vn0300483319 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA 

04 143.608.300 

15 vn0302366480 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

01 13.595.000 

16 vn0302597576 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 
14 443.475.550 

17 vn0305706103 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN THIÊN 
04 148.860.000 

18 vn0306602280 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH MÂY VÀNG 

01 65.856.000 

19 vn0309537167 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM AN PHA 
01 138.600.000 

20 vn0313290748 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT 
02 173.880.000 

21 vn0400101404 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 

THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 
22 687.634.560 

22 vn0400102091 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA  
06 166.250.000 

23 vn0400533877 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC 
04 530.850.000 

24 vn0400577024 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 

BẮC MIỀN TRUNG 
01 67.200.000 

25 vn0401696994 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIBROS MIỀN TRUNG 
03 741.467.000 

26 vn0401763658 
CÔNG TY TNHH MTV 

DƯỢC TRÍ TÍN HẢI 
01 279.000.000 

27 vn0500398741 
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG 

SƠN  
01 22.050.000 

28 vn0600206147 
CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC 

PHẨM NAM HÀ 
02 1.080.800.000 

29 vn1300382591 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE 
02 185.850.000 



30 vn1800156801 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

HẬU GIANG 
04 221.740.000 

31 vn2100274872 
CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC 

PHẨM TV.PHARM 
05 441.110.000 

32 vn2500228415 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 
14 184.671.120 

33 vn3100137028 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUẢNG BÌNH 
51 8.035.451.000 

34 vn3200042637 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ 
01 185.000.000 

35 vn3300314838 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

MẠNH TÝ - VIỆT MỸ 

02 36.500.000 

36 vn4100259564 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR) 

06 1.369.851.000 

 Tổng cộng:  198 23.047.288.830 

 

 (Có phụ lục kèm theo) 

2. Giá trúng thầu: là đơn giá theo từng mặt hàng trúng thầu được ban hành tại phụ lục 

kèm theo. Giá trúng thầu là đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, nghĩa vụ về thuế và các 

chi phí liên quan khác phát sinh trong quá trình cung ứng. 

3. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

Điều 2. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và nhà thầu có tên tại điều 1 tiến hành 

ký kết hợp đồng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Các khoa, phòng liên quan thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

và các nhà thầu có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC                                       

- Như điều 3;                                                                                     

- Lưu VT. 
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